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TÓM TẮT 
Trong nghiên cứu này, màu dầu hạt dưa lưới ép nóng ở 110°C  
được xử lý bằng phương pháp hấp phụ với các vật liệu tự nhiên, 
như đất sét bentonite từ mỏ đất sét Kiện Khê – Hà Nam và đất sét 
trắng Trúc Thôn, Hải Dương. Đất sét bentonite và đất sét trắng 
được xử lý sơ bộ thành bốn loại gồm bentonite, bentonite tinh chế, 
đất sét trắng và đất sét trắng nghiền bi. Khả năng hấp phụ màu 
dầu hạt dưa lưới của các mẫu đất sét được phân tích dựa trên 
phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-Vis. Kết quả cho thấy 
các thành phần gây màu dầu hạt dưa lưới hiện diện trong cả hai 
vùng bước sóng 300 – 350 nm và 400 – 500 nm. Trong đó, khả 
năng hấp phụ màu của bentonite và bentonite tinh chế là tốt nhất. 
Khả năng hấp phụ màu của bentonite đạt hiệu suất 27,75% ở bước 
sóng 315 nm, 77,21% ở 450 nm còn bentonite tinh chế đạt 17,22% 
ở 315 nm và 92,53% ở 450 nm ở các điều kiện tối ưu về thời gian 
hấp phụ và khối lượng vật liệu hấp phụ.  

Từ khóa: Bentonite, dầu hạt dưa lưới, đất sét, ép nóng, hấp phụ 
màu 

ABSTRACT 
In this study, hot-pressed cantaloupe seed oil at 110°C was decolored 
by adsorption method using natural adsorbents, such as bentonite clay 
from Kien Khe–Ha Nam and Truc Thon white clay from Hai Duong. 
Bentonite clay and white clay were pretreated into four types: 
bentonite, refined bentonite, white clay and ball milled white clay. The 
color adsorption capacity of the clay samples was analyzed based on 
the UV-Vis photoabsorption method, showing that the pigments in 
cantaloupe seed oil absorbed light in both wavelength ranges of 300-
350 and 400-500 nm. The color adsorption capacity of bentonite and 
refined bentonite is higher compared to that of other clays, resulting 
in seed oil with a much lighter color after adsorption. The adsorption 
by bentonite reached an efficiency of 27.75% at 315 nm, 77.21% at 
450 nm and refined bentonite reached 17.22% at 315 nm, 92.53% at 
450 nm when adsorbed at optimum conditions of adsorption time and 
adsorbent mass.  

Keywords: Bentonite, cantaloupe seed oil, clay, colour adsorption, 
hot pressing 
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1. GIỚI THIỆU 

Dưa lưới (Cucumus melo L.) thuộc họ 
Cucurbitaceae được trồng rộng rãi ở các vùng nhiệt 
đới và cận nhiệt đới trên thế giới. Ở Việt Nam trong 
những năm gần đây, dưa lưới đang dần trở thành 
một loại trái cây phổ biến có giá trị kinh tế cao. 
Ngoài sản phẩm dưa lưới tươi được cung cấp trực 
tiếp đến người tiêu dùng, dưa lưới còn được sử dùng 
để chế biến các sản phẩm thực phẩm khác như dưa 
lưới sấy dẻo, mứt, nước ép dưa lưới tươi và đóng 
hộp. Trong quá trình tiêu thụ và chế biến, sản phẩm 
phụ của dưa lưới gồm hạt và vỏ thường bị thải bỏ, 
trong đó hạt chiếm 10% tổng khối lượng quả dưa 
(Rashid et al., 2011; Rolim et al., 2018). Hạt dưa 
lưới có giá trị dinh dưỡng tương tự như bí ngô hay 
hạt hướng dương, rất giàu protein, vitamin, khoáng 
chất và axit béo omega-3 giúp tăng cường sức khỏe 
tim mạch (Ahmed et al., 2018). Nó có thể được sử 
dụng trực tiếp sau khi sấy hoặc thêm vào các món 
ăn và bánh (Al-Khalifa, 1996). Hạt dưa lưới chứa 
41,6-44,5% chất béo, 34,4-39,8% protein, 4,5-8,5% 
chất xơ, 8,2-12,5% carbohydrate, 3,7-4,2% đường 
và 4,6-5,1% khoáng chất (Petkova & Antova, 2015). 
Chất béo chủ yếu gồm axit linoleic (52-69%), axit 
oleic (12–32%), axit palmitic (9–24%) và axit 
stearic 5–9% (Silva et al., 2019). Ngoài ra, trong dầu 
hạt dưa lưới còn chứa các triglyceride (như oleoyl 
dilinolein, trilinolein), flavonoid (chủ yếu là 
amentoflavone), phytosterol, tocopherol, phytoene 
và β-carotene (Ren et al., 2013; Mallek et al., 2018). 
Những nghiên cứu này cho thấy dầu hạt dưa lưới có 
thành phần phù hợp và an toàn để sử dụng trong thực 
phẩm và mỹ phẩm (Cheikhyoussef et al., 2017; 
Chen et al., 2021).  

Để tận dụng phụ phẩm vốn thường bị thải bỏ 
trong quá trình chế biến dưa lưới trong công nghiệp, 
hạt dưa lưới được thu lại và đem ép lấy dầu bằng các 
phương pháp ép thủy lực, ép lạnh, hoặc ép nóng qua 
máy ép trục vít (Rabadán et al., 2017, 2020; Zhang 
& Du, 2022). Trong đó, phương pháp ép nóng cho 
hiệu suất cao hơn hẳn phương pháp ép thủy lực và 
ép lạnh (Rabadán et al., 2020). Màu sắc của dầu ép 
là một thuộc tính quan trọng liên quan đến chất 
lượng của sản phẩm. Dầu sau khi ép nóng thường có 
màu vàng sẫm, mùi hăng hơn do phản ứng caramen 
hóa sinh ra trong quá trình tinh luyện và sự tồn tại 
của các hợp chất gây màu, làm giảm chất lượng của 
sản phẩm, gây hạn chế trong việc ứng dụng, đặc biệt 
trong lĩnh vực mỹ phẩm (Salawudeen et al., 2007; 
Zhang & Du, 2022). Việc loại bỏ các sắc tố trong 
dầu thực vật là một trong những bước quan trọng 
của quá trình tinh chế dầu thực vật. Quá trình này 

giúp loại bỏ carotene, chất diệp lục và các sắc tố 
dưới dạng tạp chất bằng cả phương pháp vật lý và 
hóa học (Salawudeen et al., 2007, Soetjipto et al., 
2020; Gharby, 2022). Phương pháp vật lý như xử lý 
màng và hấp phụ thường được áp dụng phổ biến do 
tính kinh tế và có hiệu quả cao (Reddy et al., 2001; 
Ejikeme et al., 2013; Gharby, 2022). Mặt khác, quá 
trình hấp phụ cũng không sử dụng các chất hóa học 
đảm bảo được tính an toàn khi sử dụng trong thực 
phẩm và mỹ phẩm. 

Đất sét, cao lanh hoạt hóa, than hoạt tính và các 
vật liệu từ silica đã được nghiên cứu để loại bỏ sắc 
tố và tạp chất khỏi dầu thực vật (Christidis & 
Kosiari, 2003; Salawudeen et al., 2007; Ejikeme et 
al., 2013; Usman et al., 2013; Soetjipto et al., 2020). 
Các vật liệu hấp phụ (VLHP) tự nhiên như các loại 
zeolite, bentonite và khoáng đất sét được chứng 
minh có khả năng hấp phụ tương đối cao làm giảm 
màu sắc của dầu thực vật, với các ưu điểm nổi bật 
như diện tích bề mặt lớn, thân thiện với môi trường 
và chi phí thấp (Liu et al., 2008; Wu et al., 2009; 
Nwabanne & Ekwu, 2013).  

Tại Việt Nam, đất sét có nguồn cung cấp phong 
phú, được phân bố nhiều ở các vùng Bình Thuận, 
Lâm Đồng, Thanh Hóa (Pham & Nghiem, 2010) với 
nguồn nguyên liệu sẵn có, dồi dào nhưng đa số chỉ 
được ứng dụng phổ biến trong lĩnh vực công nghiệp 
gốm sứ và xây dựng dân dụng. Việc sử dụng đất sét 
để làm VLHP ứng dụng vào các mục đích thiết thực 
như mỹ phẩm và thực phẩm giúp làm tăng giá trị sử 
dụng cho nguồn nguyên liệu này. Hầu hết các loại 
đất sét được tìm thấy trong tự nhiên thường không 
có độc tính, do đó chỉ cần trải qua quá trình xử lý 
đơn giản có thể làm VLHP thay thế cho than hoạt 
tính có chi phí cao (Nwabanne & Ekwu, 2013). 

Trong nghiên cứu này, lần đầu tiên các loại đất 
sét có nguồn gốc ở Việt Nam, bao gồm đất sét 
bentonite Kiện Khê, Hà Nam và đất sét trắng Trúc 
Thôn, Hải Dương được xử lý theo các quy trình khác 
nhau và được ứng dụng để hấp phụ màu dầu hạt dưa 
lưới ép nóng. Sự thay đổi màu của dầu được xác 
định qua phương pháp quang phổ hấp thụ tử ngoại 
khả kiến (UV-vis). Từ đó, các điều kiện hấp phụ tối 
ưu cho quá trình khử màu dầu hạt dưa lưới như loại 
đất sét sử dụng, thời gian hấp phụ, lượng VLHP 
được xác định để có thể áp dụng vào thực tế sản xuất 
và thương mại hóa dầu ép hạt dưa lưới. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Nguyên liệu 

Đất sét bentonite có màu xám được lấy trực tiếp 
từ mỏ Kiện Khê, Hà Nam. Đất sét trắng có nguồn 
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gốc từ Trúc Thôn, Hải Dương. Hạt dưa lưới tươi 
được cung cấp bởi cửa hàng DannyGreen Biomarkt 
ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ. 

2.2. Quy trình ép nóng dầu hạt dưa lưới 

Hạt dưa lưới thu thập từ cửa hàng được loại bỏ 
cùi, rửa sạch và phân loại nhằm loại bỏ các hạt lép, 
hạt bị hỏng và các hạt già cứng. Hạt được sấy khô ở 
nhiệt độ 50°C trong 3 h đến độ ẩm 3-5% để đảm bảo 
quá trình ép dầu không bị lẫn nước. Dầu được ép 
qua máy ép Yamafuji SY-250 ở nhiệt độ 110°C và 
được lọc để loại bã thoát ra theo dầu. Dầu được bảo 
quản ở nhiệt độ 10 – 15°C cho các thí nghiệm hấp 
phụ tiếp theo. 

2.3. Chế tạo các VLHP 
2.3.1. Xử lý đất sét bentonite và đất sét trắng 

Trúc Thôn thô 

Đất sét bentonite và đất sét trắng thô được làm 
sạch bằng cách khuấy, rửa và lắng nhiều lần với 
nước để loại bỏ bụi bẩn với kích thước nhỏ, sau đó 
sấy khô ở 105°C. Đất sét khô được nghiền nhỏ và 
rây qua rây 200 mesh thu được mẫu bentonite mịn 
(BTN) và đất sét trắng mịn (ĐST). Đất sét mịn được 
bảo quản nơi khô ráo sẵn sàng sử dụng cho quá trình 
hấp phụ.  

2.3.2. Quy trình chế tạo Bentonite tinh chế  

Quá trình tinh chế bentonite được dựa vào theo 
quy trình tinh chế của nhiều nghiên cứu cùng với 
một số thay đổi để phù hợp với mẫu bao gồm thời 
gian lắng, ly tâm, tốc độ ly tâm (Shah et al., 2013; 
Modabberi et al., 2015; Gamoudi & Srasra, 2017). 

BTN có khối lượng 1,33g đã được xử lý ở mục 
2.3.1 được cho vào 40 mL nước cất khuấy trong 30 
phút ở nhiệt độ phòng. Hỗn hợp huyền phù được 
lắng trong 30 giây rồi gạn lấy phần huyền phù ở trên 
và loại bỏ xỉ thô lắng. Sau đó, hỗn hợp được ly tâm 
với tốc độ 600 vòng.phút-1 và loại bỏ phần cặn lắng 
bên dưới. Phần huyền phù bên trên được ly tâm lần 
nữa với tốc độ 4000 vòng.phút-1 trong 25 phút và 
tách phần sét lắng, sấy khô cho đến khối lượng 

không đổi ở 105°C. Sau đó, nghiền và rây qua rây 
200 mesh thu được đất sét bentonite tinh chế (BTN-
TC) (Ngo et al., 2023). 

2.3.3. Quy trình chế tạo ĐST-NB 

ĐST thu được ở mục 2.3.1 được đem nghiền bi 
ướt trong 1 giờ để giảm kích thước hạt sét, sau đó 
sấy khô và rây qua rây 200 mesh thu được mẫu đất 
sét trắng nghiền bi mịn (ĐST-NB). 

2.4. Quy trình hấp phụ 

Mỗi loại đất sét (BTN, BTN-TC, ĐST và ĐST-
NB) được cân với các khối lượng khác nhau (0,2; 
0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 g) cho vào các cốc chứa 10 mL 
dầu dưa lưới và khuấy với tốc độ 100 vòng.phút-1 

trong các khoảng thời gian khác nhau từ 10 đến 90 
phút. Mẫu được ly tâm ở tốc độ 4000 vòng.phút-1  

trong 15 phút để tách dầu ra khỏi đất sét hấp phụ, 
lọc qua giấy lọc để dầu thu được dầu tinh chế.  

2.5. Phương pháp phân tích 
2.5.1. Phân tích thành phần hạt (DLS) 

Phân bố thành phần hạt đất sét được xác định 
bằng thiết bị đo kích thước hạt qua thế Zeta 
Zetasizer-nano ZS, Malvern Panalytical. 

2.5.2. Phương pháp phân tích diện tích bề mặt 
riêng và kích thước lỗ rỗng 

Phương pháp Brunauer– Emmett–Teller (BET) 
được sử dụng để xác định diện tích bề mặt riêng trên 
thiết bị BET Nova 1000e, Quatachrome Instruments 
ở 77 K trong môi trường nitrogen hóa lỏng.  

2.5.3. Phương pháp hấp thụ quang UV-Vis 

Độ hấp thụ quang của dầu hạt dưa lưới trước và 
sau khi xử lý màu được đo bằng thiết bị UV – 1800,  
Shimadzu, Nhật Bản ở khoảng bước sóng 250-550 
nm.   

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Đặc tính chất hóa lý của các loại đất sét 
3.1.1. Cảm quan 

 
Hình 1. Mẫu VLHP 

a) Đất sét BTN, b) Đất sét BTN-TC, c) ĐST và d) ĐST-NB 
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Hình 1 thể hiện màu của các mẫu đất sét BTN, 
BTN-TC, ĐST và ĐST-NB sau khi chế tạo được sấy 
ở 150°C trong 6h để diệt vi khuẩn và nấm mốc. Mẫu 
đất sét BTN-TC ở Hình 1b cho thấy có sự khác biệt 
về màu sắc so với mẫu BTN ban đầu ở Hình 1a. ĐST 
và ĐST-NB ở Hình 1c, d không có sự thay đổi về 
màu sắc. 

3.1.2. Phân tích thành phần hạt 

Kết quả DLS của các mẫu đất sét BTN, BTN-
TC, ĐST, ĐST-NB được thể hiện ở Hình 2. Trong 

đó, đất sét BTN (Hình 2a) và BTN-TC (Hình 2b) có 
kích thước hạt trung bình tương ứng là 673 nm và 
469 nm, nhỏ hơn so với ĐST (Hình 2c) và ĐST-NB 
(Hình 2d) có cỡ hạt trung bình lần lượt 1942 nm và 
1232 nm. Nhìn chung, đất sét sau khi được xử lý đều 
có kích thước hạt không quá 2 μm nên vật liệu có 
khả năng hấp phụ tốt (Nguyen, 2007). 

3.1.3. Kết quả phân tích diện tích bề mặt riêng 
và kích thước lỗ rỗng 

 
Hình 2. Phân bố kích thước hạt  

a) Đất sét BTN, b) Đất sét BTN-TC, c) ĐST và d) ĐST-NB

 
Hình 3. Đẳng nhiệt hấp phụ - giải hấp phụ N2 của mẫu đất sét ở 77K 

a) Đất sét BTN-TC, b) ĐST 

a) b) 
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Kết quả phân tích BET ở Hình 3 có thể thấy rằng 
đất sét BTN-TC và ĐST có đường đẳng nhiệt hấp 
phụ và khử hấp phụ thuộc loại III. Diện tích bề mặt 
riêng cụ thể được tính toán bằng phương pháp BET 
chỉ ra rằng đất sét BTN-TC và ĐST có diện tích bề 
mặt đo được lần lượt là 85,110 m2.g-1 và 16,058 
m2.g-1.  Đường kính lỗ xốp của BTN-TC 2,04 nm và 
ĐST 2,24 nm. Với kích thước này, lỗ xốp của đất sét 
thuộc loại trung bình rất phù hợp để làm VLHP. 

3.2. Khảo sát đặt tính của dầu hạt dưa lưới 
3.2.1. Cảm quan 

 
Hình 4. Dầu hạt dưa lưới ép nóng 

Hình 4 cho thấy mẫu dầu dưa lưới ép nóng trước 
khi hấp phụ có màu vàng đặc trưng của dầu thực vật, 

dầu có độ trong suốt không bị lẫn các tạp chất lạ có 
hương thơm dưa lưới và mùi thơm rang. 

3.2.2. Phổ UV-VIS của dầu hạt dưa lưới ép 
nóng 

Phổ UV- Vis trong khoảng bước sóng 250-550 
nm của mẫu dầu dưa lưới cho thấy đỉnh hấp thụ đặc 
trưng ở bước sóng 300-350 nm có thể là do 
Tocopherols và Tocotrienols (Lapčíková et al., 
2018). Hơn nữa, mẫu dầu có các đỉnh hấp phụ khác 
ở vùng bước sóng 400-500 nm được cho là 
Carotenoid, một sắc tố màu quan trọng được tìm 
thấy ở đa số các hạt của dầu thực vật (Rossi et al., 
2001). Dựa theo cường độ dãy bước sóng UV-Vis, 
mẫu dầu dưa lưới có độ hấp phụ quang cao nhất là 
4,159 a.u tương ứng với bước sóng có đỉnh hấp thụ 
cao nhất tại 315 nm. Bước sóng này được cố định để 
so sánh độ hấp thụ đối với các mẫu dầu sau khi đã 
hấp phụ màu. Hiệu suất hấp phụ (H) được tính như 
sau: 

𝐻𝐻 =  
𝐴𝐴𝐴𝐴1 − 𝐴𝐴𝐴𝐴2

𝐴𝐴𝐴𝐴1
× 100, % 

với Ab1 và Ab2 là độ hấp thụ quang của mẫu dầu 
trước và sau khi xử lý màu ở các điều kiện khác 
nhau. Trong đó Ab1 ở bước sóng 315 nm và 450 nm 
lần lượt là 4,159 a.u và 1,005 a.u. 

 
Hình 5. Sự thay đổi màu dầu hạt dưa lưới ép nóng ở các thời gian hấp phụ từ 10 phút đến 90 phút với 

các loại vật liệu BTN (a), ĐST (b), ĐST-NB (c) và BTN-TC (d) (1 g VLHP, 10 mL dầu) 

Bảng 1. Ảnh hưởng của thời gian hấp phụ đến hiệu suất hấp phụ màu dầu hạt dưa lưới của các loại đất 
sét (1 g VLHP, 10 mL dầu, bước sóng 315 nm) 

Thời 
gian 

(phút) 

ĐST ĐST-NB Đất sét BTN Đất sét BTN-TC 
Độ hấp thụ 
quang (a.u) 

Hiệu 
suất (%) 

Độ hấp thụ 
quang (a.u) 

Hiệu 
suất (%) 

Độ hấp thụ 
quang (a.u) 

Hiệu 
suất (%) 

Độ hấp thụ 
quang (a.u) 

Hiệu 
suất (%) 

10 3,667 11,89 3,541 14,86 3,577 13,99 3,394 18,38 
20 3,558 14,45 3,498 15,89 3,456 16,90 3,411 17,99 
30 3,433 17,46 3,497 15,91 3,390 18,49 3,415 17,66 
40 3,393 18,42 3,489 16,11 3,306 20,51 3,428 17,57 
60 3,452 16,70 3,480 16,33 3,005 27,75 3,443 17,22 
90 3,477 16,40 3,434 17,43 2,961 28,81 3,443 17,22 
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3.3. Khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu 
3.3.1. Ảnh hưởng của thời gian hấp phụ đến 

hiệu suất hấp phụ màu của các loại 
VLHP 

Hình 5 cho thấy màu dầu thay đổi rõ rệt trước và 
sau hấp phụ với khối lượng các vật liệu cố định ở 1 
g cho 10 mL dầu. Màu dầu càng nhạt khi tăng thời 
gian hấp phụ từ 10 phút đến 90 phút. 

Bảng 1 và Hình 6 trình bày kết quả đo UV- vis 
các mẫu dầu hấp phụ ở các thời gian khác nhau và 
kết quả tính hiệu suất hấp phụ ở bước sóng 315 nm. 
Qua đó, BTN ở giai đoạn đầu khảo sát cho thấy hiệu 
quả khi hiệu suất hấp phụ liên tục tăng dần theo thời 
gian. Kết quả này cho thấy ở 60 phút, hiệu suất hấp 
phụ tăng đáng kể đạt 27,75% và gần như ổn định 
đến 90 phút với hiệu suất 28,81%. Màu của mẫu dầu 
quan sát ở thời điểm 60 và 90 phút không cho thấy 
sự khác biệt đáng kể. Do đó, thời gian hấp phụ tối 
ưu bằng BTN là 60 phút. 

Mẫu dầu hấp phụ bằng ĐST cho thấy sự hấp phụ 
kém hơn các loại đất sét còn lại. Từ 10 đến 40 phút, 
khả năng hấp phụ tăng đạt hiệu suất cao nhất ở 40 
phút tương ứng 18,42% nhưng thấp hơn so với BTN 
trong cùng thời điểm. Điều này có thể do kích thước 
hạt của ĐST lớn hơn BTN. Khi tiếp tục tăng thời 
gian, màu của dầu gần như không thấy có sự thay 
đổi, chứng tỏ khả năng hấp phụ của ĐST đã đạt tối 
ưu sau 40 phút.  

Đối với mẫu dầu hấp phụ bằng ĐST-NB được 
khảo sát trong các thời gian từ 10 đến 40 phút, hiệu 
suất có giá trị lần lượt 14,86; 15,89; 15,91; 16,11% 
tăng theo thời gian khảo sát tương ứng với màu sắc 
mẫu dầu quan sát được không có sự khác biệt nhiều. 
Khi tăng thời gian khảo sát lên 60 và 90 phút, hiệu 
suất tăng nhưng không đáng kể. Kết quả này chỉ ra 
rằng ĐST-NB có khả năng hấp phụ tương đối kém 
hơn các loại đất sét khác trong nghiên cứu này.   

Đối với mẫu dầu hấp phụ bằng BTN-TC, trong 
thời gian ngắn ở 10 phút hiệu suất ghi nhận là 
18,38% chiếm ưu thế hơn các loại đất sét còn lại tại 
thời điểm này. Màu sắc mẫu dầu quan sát được cho 
thấy sự thay đổi nhanh chóng từ vàng chuyển sang 
trắng gần như trong suốt như Hình 5d. Nguyên nhân 
của việc hấp phụ nhanh có thể do kích thước hạt 
BTN-TC có kích thước hạt nhỏ và đồng đều hơn các 
loại đất sét còn lại làm cho quá trình hấp phụ diễn ra 
dễ dàng và nhanh chóng. Tiếp tục quá trình khảo sát 
ở các khoảng thời gian sau đó gần như không có sự 
thay đổi màu đáng kể do các thành phần gây màu 
gần như đã bị hấp phụ hoàn toàn. Điều này cho thấy 

lượng BTN-TC sử dụng nhiều khiến quá trình hấp 
phụ đạt cân bằng trong thời gian ngắn. 

 
Hình 6. Ảnh hưởng của thời gian hấp phụ đến 

hiệu suất hấp phụ màu dầu hạt dưa lưới của các 
loại đất sét (khối lượng VLHP 1 g, thể tích dầu 

10 mL, bước sóng 315 nm) 

Khi so sánh giữa hai mẫu dầu được hấp phụ bằng 
BTN và BTN-TC nhận thấy sự không tương đồng 
giữa hiệu suất tính toán ở bước sóng 315 nm (Hình 
6) và sự khử màu quan sát được Hình 5a, d. Do đó, 
việc so sánh bước sóng hấp thụ của các mẫu sau hấp 
phụ là cần thiết để lý giải rõ hơn sự không tương 
đồng này. Hình 7 thể hiện độ hấp thụ quang theo 
bước sóng hấp thụ quét trong khoảng 250-550 nm 
của các mẫu dầu được hấp phụ bằng 4 loại đất sét 
BTN, BTN-TC, ĐST, ĐST-NB. Trong đó, ở vùng 
bước sóng 300 – 350 nm mẫu dầu được hấp phụ 
bằng BTN có độ hấp thụ quang thấp nhất tương ứng 
với hiệu suất hấp phụ cao nhất. Tuy nhiên, nếu dựa 
theo màu sắc quan sát được thì mẫu dầu được hấp 
phụ bằng đất sét BTN-TC Hình 5d có màu sáng hơn 
mẫu đầu hấp phụ bằng đất sét BTN Hình 5a. Từ đó 
suy ra các thành phần gây màu trong dầu hạt dưa 
lưới có độ hấp thụ màu trong cả hai vùng bước sóng 
300 – 350 nm và 400 – 500 nm.  

Hình 8 trình bày hiệu suất hấp phụ màu tính ở 
bước sóng 450 nm. Có thể thấy rằng tại bước sóng 
này BTN-TC có khả năng hấp phụ đến 92,53%, cao 
hơn các loại đất sét còn lại. ĐST thể hiện hiệu suất 
hấp phụ 84,18% cao hơn BTN 77,21%, trong khi 
màu dầu hấp phụ bằng BTN nhạt hơn (Hình 5a,b). 
Điều này là do ở bước sóng 315 nm, mẫu dầu hấp 
phụ bằng BTN đạt hiệu suất cao hơn (27,75%) so 
với 17,7 % của mẫu ĐST ở thời gian hấp phụ 1 h. 
Điều này cho thấy loại đất sét bentonite nói chung 
có khả năng hấp phụ các thành phần gây màu vàng 
mạnh ở cả hai vùng bước sóng 300-350 nm và 400-
500 nm. Khi dầu tinh chế cần sử dụng cho các mục 
đích pha chế ít ảnh hưởng đến nền màu như trong 
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mỹ phẩm có màu trắng hoặc trong suốt, nên sử dụng 
bentonite để tẩy màu. Khi sử dụng như một loại dầu 
thực vật cần giữ lại nền màu dầu vàng nhẹ, có thể sử 
dụng đất sét trắng để hấp phụ. 

 
Hình 7. Phổ UV của các mẫu dầu hấp phụ bằng 

BTN, BTN-TC, ĐST, ĐST-NB (1 g VLHP, 10 
mL dầu, 60 phút) 

 
Hình 8. Hiệu suất hấp phụ của 4 mẫu đất sét 

(khối lượng VLHP 1 g, 10 mL dầu, thời gian 60 
phút, bước sóng 450 nm) 

Theo kết quả Hình 5d, sự chuyển màu của mẫu 
dầu hấp phụ bằng 1g BTN-TC diễn ra nhanh chóng 
trong vòng 10 phút nên có thể thấy lượng VLHP sử 
dụng quá cao nên quá trình hấp phụ diễn ra quá 
nhanh. Do đó, tiến hành giảm khối lượng khảo sát 
của BTN-TC xuống 0,2 g để tìm ra thời gian hấp phụ 
tối ưu. Hình 9 và Bảng 2 cho thấy trong thời gian 
khảo sát ở 10 phút hiệu suất hấp phụ thấp ở 11,23%. 
Khi tăng thời gian hấp phụ, hiệu suất có tăng nhưng 
khá chậm. Ở thời gian 40 phút, hiệu suất là 13,94 %. 
Tiếp tục tăng thời gian hấp phụ, hiệu suất tăng 
nhưng không đáng kể, vì vậy, thời gian hấp phụ tối 
ưu của BTN-TC được chọn là 40 phút. 

Kết quả đo UV trong khoảng 300-500 nm cho 
thấy đất sét BTN và BTN-TC đã hấp phụ các thành 
phần gây màu khác nhau ở các bước sóng khác nhau 
nhưng hiệu quả xử lý màu của 2 loại đất sét này đều 
tương đối cao. Vì vậy, 2 loại đất sét BTN và BTN-
TC tương ứng với thời gian hấp phụ 60 phút và 40 
phút là tối ưu trong khoảng khảo sát trên và được 
giữ để tiến hành khảo sát ảnh hưởng của khối lượng 
VLHP. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của thời gian hấp phụ đến 
hiệu suất hấp phụ màu dầu hạt dưa lưới 
của đất sét BTN-TC (khối lượng 0,2 g, 
thể tích dầu 10 mL, bước sóng 315 nm) 

Thời gian 
(phút) 

Độ hấp thụ quang 
(a.u) 

Hiệu suất 
(%) 

10 3,692 11,23 
20 3,624 12,86 
30 3,617 13,03 
40 3,579 13,94 
50 3,575 14,04 
60 3,582 13,87 

 
Hình 9. Ảnh hưởng của thời gian hấp phụ đến 
hiệu suất hấp phụ màu dầu hạt dưa lưới của 
BTN-TC (khối lượng VLHP 0,2 g, thể tích 10 

mL, bước sóng 315 nm) 

3.3.2. Ảnh hưởng của khối lượng VLHP đến 
hiệu suất hấp phụ màu dầu hạt dưa lưới 
của BTN và BTN-TC 

Hình 10 và Bảng 3 biểu diễn ảnh hưởng của khối 
lượng BTN đến hiệu suất hấp phụ màu của BTN 
trong dầu hạt dưa lưới được so ở bước sóng 315 nm 
với thời gian tối ưu là 60 phút. Với khối lượng 0,2 
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g, hiệu suất ban đầu được ghi nhận là 10,12%. Tiếp 
tục tăng khối lượng BTN, hiệu suất tăng đáng kể và 
đạt cao nhất 27,75%. Khi tiếp tục tăng lượng BTN 
thêm vào với hàm lượng 1,2 g và 1,4 g, hiệu suất 
giảm tương ứng còn 22,87% và 19,56%. Nguyên 
nhân được cho là khi lượng BTN tăng quá nhiều, các 
hạt sét sẽ dính kết với nhau làm giảm diện tích bề 
mặt tiếp xúc với chất lỏng dẫn đến khả năng hấp phụ 
giảm. Do đó, khối lượng BTN tối đa sử dụng cho 10 
mL dầu là 1g mang lại kết quả khử màu tối ưu. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của khối lượng đất sét BTN 
đến hiệu suất hấp phụ màu dầu hạt dưa 
lưới (thời gian 60 phút, 10 mL dầu, bước 
sóng 315 nm) 

Khối lượng 
VLHP (g) 

Độ hấp thụ quang 
(a.u) 

Hiệu suất 
(%) 

0,2 3,738 10,12 
0,4 3,720 10,56 
0,6 3,423 17,70 
0,8 3,375 18,90 
1,0 3,005 27,75 
1,2 3,208 22,87 
1,4 3,345 19,56 

 
Hình 10. Ảnh hưởng của khối lượng VLHP đến 

hiệu suất hấp phụ màu dầu hạt dưa lưới của 
BTN (a) và BTN-TC (b) (thời gian BTN 60 phút, 

thời gian BTN-TC 40 phút; thể tích 10 mL, 
bước sóng = 315 nm) 

Kết quả Hình 10 và Bảng 4 thể hiện ảnh hưởng 
của khối lượng đến hiệu suất hấp phụ của BTN-TC 
trong điều kiện thời gian hấp phụ tối ưu 40 phút. Khi 
tăng lượng BTN-TC, hiệu suất tăng và đạt tối đa 
21,7% với 1 g cho 10 mL dầu. Tương tự như trường 
hợp BTN, khi tăng VLHP lên trên 1 g, các hạt sét 
dính kết và khó chuyển động, khiến hiệu suất hấp 
phụ giảm. Vì thế, tối đa 1 g vật liệu BTN-TC cho 10 
mL dầu nên được sử dụng.  

Bảng 4. Ảnh hưởng của khối lượng đất sét BTN-
TC đến hiệu suất hấp phụ màu dầu hạt 
dưa lưới (thời gian 40 phút, thể tích dầu 
10 mL, bước sóng 315 nm) 

Khối lượng 
VLHP (g) 

Độ hấp thụ quang 
(a.u) 

Hiệu suất 
(%) 

0,2 3,575 14,04 
0,4 3,449 17,07 
0,6 3,386 18,59 
0,8 3,335 19,81 
1,0 3,275 21,69 
1,2 3,293 20,82 

Nhìn chung, BTN-TC hấp phụ màu nhanh hơn 
so với BTN do kích thước hạt của BTN-TC sau khi 
xử lý có diện tích bề mặt riêng lớn hơn và kích thước 
hạt đồng đều hơn BTN ban đầu, phù hợp với kết quả 
đo BET và DLS. Ngoài ra, với màu sắc dầu sau xử 
lý quan sát ở Hình 10, có thể thấy với 0,2 g BTN-
TC, dầu sau tinh chế còn giữ sắc vàng nhạt khá 
tương đồng với mẫu dầu xử lý bằng 1 g BTN. Vì 
thế, có thể thấy để khử màu dầu, có thể sử dụng 
BTN-TC với hàm lượng thấp cũng có thể tương 
đương với kết quả xử lý màu bằng BTN với hàm 
lượng cao hơn gấp 5 lần. 

Cơ chế hấp phụ màu chính xác ở dầu thực vật 
nói chung vẫn chưa được hiểu đầy đủ và khá phức 
tạp. Đến nay chưa có nghiên cứu cơ chế hấp phụ 
màu cụ thể trên dầu hạt dưa lưới được công bố. Các 
nghiên cứu trên các loại dầu thực vật khác chủ yếu 
dựa trên hàm lượng β-carotene bị hấp phụ, tuy nhiên 
vẫn chưa thực sự đánh giá hết sự tương tác qua lại 
giữa các thành phần hữu cơ khác trong dầu thực vật 
(Christidis & Kosiari, 2003). Cơ chế hấp phụ màu 
bằng đất sét smectite hoạt hóa bằng acid ở dầu 
hướng dương chỉ liên quan đến hấp phụ vật lý và 
diễn ra chậm, còn ở dầu ngô gồm cả hấp phụ vật lý 
diễn ra chậm và hấp phụ hóa học diễn ra nhanh hơn 
(Sarier & Güller, 1989; Christidis & Kosiari, 2003). 

4. KẾT LUẬN 

Màu dầu hạt dưa lưới ép nóng đã được khử đáng 
kể bằng phương pháp hấp phụ với 4 loại đất sét gồm: 
BTN, BTN-TC, ĐST và ĐST-NB. Trong đó, 2 loại 
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đất sét hấp phụ tốt nhất là BTN và BTN-TC. Đất sét 
BTN với thời gian hấp phụ tối ưu là 60 phút với khối 
lượng VLHP tối ưu là 1 g/10 mL dầu đạt hiệu suất 
27,75% ở bước sóng 315 nm và hiệu suất 77,21% ở 
bước sóng 450 nm. Đất sét BTN-TC có thời gian hấp 
phụ tối ưu là 40 phút với khối lượng VLHP là 1 g 
đạt hiệu suất 21,7% ở bước sóng 315 nm và hiệu 
suất 92,53% ở bước sóng 450 nm. Các kết quả khảo 
sát cho thấy màu sắc của dầu hạt dưa lưới nằm trong 

cả 2 bước sóng 300 – 350 nm và 400 – 500 nm, tuy 
nhiên thành phần ở bước sóng 400 – 500 nm gây 
màu mạnh hơn, nên màu sắc của dầu giảm mạnh khi 
chất gây màu ở vùng bước sóng 400 – 500 nm bị 
tách khỏi dầu. Màu sắc của dầu sau tinh chế cho thấy 
sự tương đồng khi sử dụng 1 g BTN, còn BTN-TC 
chỉ cần 0,2 g cho 10 mL dầu thô ép nóng. Quy trình 
này hoàn toàn có thể áp dụng vào thực tế sản xuất 
công nghiệp. 
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